
HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG

DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dược học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

DANH SÁCH THAM GIA CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 23/10/2020

STT
Họ và 

tên

Ngày 

sinh

Năm 

sinh
Hộ khẩu thường trú

Số 

CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp
Nơi 

công tác

Quận 

huyện
Kí nhận

Nội 

dung 

được 

cập nhật

1
Nguyễn 

Ngọc Tú
14/10/88

xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định

0360880

04049
24/3/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

x

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

2
Nguyễn 

Thị Loan
5/4/82

xã Tú Sơn, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311820

00264
24/9/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

x

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

3
Ngô Thị 

Hiển
3/2/96

Thôn Thù Du, xã Minh 

Tân, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0319048

55
14/7/11

Công an Hải 

Phòng
x

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

4
Bùi Văn 

Hùng
5/1/92

Thôn Phúc Xá, xã Đoàn 

Xá, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0310920

04271
7/11/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

x

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược



5
Lê Đắc 

Hoàn
16/8/88

Thôn An Trì, xã Thanh 

Lương, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

0315260

33
28/9/04

Công an Hải 

Phòng
x

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

6

Bùi 

Thùy 

Linh

3/2/90

Thôn Câu Thượng, xã 

Quang Hưng, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0315485

63
26/6/05

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thúy 

Nga

An Lão

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

7
Trịnh 

Thị Huệ
20/7/83

Thôn Du Viên, xã Tân 

Viên, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

0312669

34
27/10/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Phương 

Thảo

An Lão

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

8

Phạm 

Văn 

Minh

10/1/77

phường Anh Dũng, quận 

Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng

1717566

66

Nhà 

thuốc 

Nguyễn 

Minh

Dương 

Kinh

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

9

Nguyễn 

Hoàng 

Anh

15/8/86

Số 23/83 tổ 15 Trần 

Thành Ngọ, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

1423599

72
15/6/04

Công an Hải 

Dương

Nhà 

thuốc 

308 Út 

Hà

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

10
Nguyễn 

Thị Thoa
4/8/48

TT điều dưỡng A, 

phường Vạn Hương, 

quận Đồ Sơn, thành phố 

Hải Phòng

0300353

85

Nhà 

thuốc 88
Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

11
Đỗ Thị 

Ánh
15/9/88

xã Tân An, huyện Thanh 

Hà, tỉnh Hải Dương

1423083

58

Nhà 

thuốc 

Hồng 

Anh

Đồ Sơn

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



12
Đỗ Thị 

Hạnh
25/1/92

Số 225 Thành Tô, tổ dân 

phố Cát Bi, phường 

Tràng Cát, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

0311920

02466
10/10/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

174 

Trung 

Lực

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

13

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Liệu

1/7/86

Số nhà 5/88 đường Phạm 

Hữu Điều, phường Niệm 

Nghĩa, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0331860

01404
4/7/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Hiền 

Lương

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

14
Nguyễn 

Hữu Hải
25/3/85

Thôn Cốc Nam, xã Tân 

Mỹ, huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn

0810012

85
4/11/05 Công an Lạng Sơn

Nhà 

thuốc 521
Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

15
Đỗ Thị 

Nguyệt
23/12/86

Số 11/35/261 Trần 

Nguyên Hãn, phường 

Nghĩa Xá, quận Lê 

Chân, thành phố Hải 

Phòng

0311860

08154
19/6/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Minh 

Châu

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

16
Phí Thị 

Thảo
3/3/78

Số 18 Dãy D1/3B Trần 

Khánh Dư, phường Máy 

Tơ, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

0341780

00631
17/12/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Phương 

Vân

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

17

Nguyễn 

Lê 

Thanh 

Thảo

3/1/86

Số 13/559/14/28 Kim 

Ngưu, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

0135712

50
18/7/12 Công an Hà Nội

Nhà 

thuốc Hà 

Linh

Hải An

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



18

Cao 

Thùy 

Giang

9/2/90

Thôn 4A, xã Du Lễ, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0317102

55
18/1/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Nga

Hồng 

Bàng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

19
Đào Thị 

Nga
10/9/91

Thôn Hòa Liễu, xã 

Thuận Thiên, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0317355

00
4/7/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Nga

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

20

Phạm 

Thị 

Hường

12/10/94

Thôn Lê Xá, xã Tú Sơn, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0317847

60
2/7/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Nhân 

Đức

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

21
Đỗ Doãn 

Đại
10/2/87

Tổ Kha Lâm 2, phường 

Nam Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

0310870

06378
12/5/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Tiến 

Thành

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

22
Phạm 

Thị Dung
15/4/83

xã Đại Hà, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311532

79
19/2/14

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Dung 

Duy

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

23
Nguyễn 

Thị Mai
3/8/87

xã Tân Phong, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0313837

60
10/7/02

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Mai

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

24
Nguyễn 

Văn An
25/8/89

xã Đông Phương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0315271

23
22/9/04

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc An 

Nguyên

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



25
Vũ Văn 

Lân
2/1/56

Thôn Đức Phong, xã Đại 

Đồng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0310560

03152
7/6/18

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Đại Lâm 

Sinh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

26
Phạm 

Thị Hòa
14/3/95

Thôn Đồng Rồi, xã Ngũ 

Đoan, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0318746

78
23/3/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Huyền

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

27

Hoàng 

Thị 

Phượng

2/5/91

Thôn Đại Lộc, xã Đại 

Hợp, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0317660

56
15/7/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Đức Phúc

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

28
Bùi Đức 

Triều
22/6/92

Xóm 1, thôn Đại Lộc, xã 

Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0310920

05212
8/5/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Thành 

Đạt

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

29
Trần Thị 

Thúy
10/9/86

Thọ Xuân, thị trấn Núi 

Đối, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0314267

97
18/7/03

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 63
Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

30

Bùi 

Quốc 

Đoàn

13/11/92

xã Minh Tân, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0318151

40
4/12/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Đoàn 

Trang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



31
Nguyễn 

Thị Huệ
18/1/91

Xóm 11, Thôn Đồng 

Rồi, xã Ngũ Đoan, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0317411

93
7/5/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Minh 

Khang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

32
Nguyễn 

Thị Thảo
25/5/80

xã Kiến Quốc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310846

37
8/7/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Tuấn 

Thảo

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

33
Vũ Thị 

Thủy
30/10/80

Tiểu khu Hồ Sen, thị 

trấn Núi Đối, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311800

03989
3/1/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Trâm 

Anh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

34

Phạm 

Thị 

Huyền

10/10/87

Thôn 5, xã Kiến Quốc, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0311870

05538
4/8/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Huyền 

Trang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

35
Nguyễn 

Công Túc
25/1/81

Thôn Kim Sơn, xã Tân 

Trào, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0311979

90
28/3/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Huyền 

Túc

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

36
Nguyễn 

Thị Vân
13/5/83

xã Thái Sơn, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0311669

95

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Vân

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

37
Phan Thị 

Thảo
20/3/87

Thôn lão Phong 1, xã 

Tân Phong, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311870

04847
26/5/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc Cô 

Bọc 69

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



38
Trần Thị 

Hiền
8/7/83

Thôn Xuân Úc, xã 

Thuận Thiên, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

1723164

51

Quầy 

thuốc 

Dương 

Hiền

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

39
Nguyễn 

Thị Tâm
5/12/95

Thôn Ngọc Liễn, xã Đại 

Hà, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0318457

89
7/7/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Lương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

40
Nguyễn 

Thị Thủy
12/3/91

Tổ Đồng Tử 3, phường 

Phù Liễn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng

0317719

41
20/2/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Minh 

Tâm 8

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

41

Nguyễn 

Thị Hiếu 

Hạnh

16/6/93

140 Mai Trai, phường 

Trung Hưng, thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội

0170378

21

Quầy 

thuốc 

Tùng 

Hạnh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

42
Nguyễn 

Thị Oanh
2/9/83

Thôn Thống Nhất, xã 

Minh Tân, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0381830

05897
24/2/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

43
Cao Thị 

Thùy
13/10/94

Thôn 08, xã Hòa Bình, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

0311940

03407
28/6/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Tuệ Lâm

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

44
Nguyễn 

Thị Hằng
20/4/79

xã Ngũ Phúc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310841

57
19/6/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thu 

Hằng

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



45
Nguyễn 

Thị Thu
20/9/83

xã Kiến Quốc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311538

71

Quầy 

thuốc 

Bình Thu

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

46
Phạm 

Thị Hồng
1/8/93

xã Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0317231

03
26/3/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thiện 

Tâm

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

47
Đặng 

Thị Điểm
22/10/82

Thôn Thấp Linh, xã 

Minh Tân, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311820

02668
7/10/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Thái Hà

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

48

Nguyễn 

Thị Lan 

Hương

28/1/84

Thôn Đoàn Xá 4, xã 

Đoàn Xá, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0317626

96
17/4/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Giang 

Bảo

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

49
Nguyễn 

Thị Vịnh
17/12/83

Thôn Nhân Trai, xã Đại 

Hà, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0313506

89

Quầy 

thuốc 

Gia Bảo

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

50

Nguyễn 

Thị Thu 

Vân

29/1/81

xã Tân Phong, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311768

70
19/8/98

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Vân Nga

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

51
Trần Thị 

Liên
25/10/89

xã Ngũ Đoan, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0315304

89

Quầy 

thuốc 

Thương 

Liên

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



52

Bùi 

Trung 

Hiếu

20/4/95

Tổ 13, phường Phù Liễn, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

0318335

25
11/5/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thiệu 

Phương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

53
Lưu Thị 

Thêm
16/6/85

Thôn Đương Thắng, xã 

Ngũ Đoan, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311850

06032
1/3/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Nhà 

thuốc 

Trâm 

Anh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

54
Lê Thị 

Nhàn
20/12/89

xã Đông Phương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0315271

66
22/9/04

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Nhân 

Nhàn

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

55

Phạm 

Minh 

Trang

10/10/89

Thôn Phong Cầu, xã Đại 

Đồng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0311890

01272
25/11/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Minh 

Trang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

56

Trần Thị 

Kim 

Phượng

2/9/92

Số 9/21 ngõ 75 Trung 

Hành, phường Đằng 

Lâm, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng

0318147

25
14/1/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Phúc

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

57

Phạm 

Thị 

Huyền 

Trang

25/10/85

xã Du Lễ, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0313227

89

Quầy 

thuốc 

Phạm 

Thị 

Huyền 

Trang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

58
Bùi Thị 

Sao Chi
20/2/81

Thôn Sâm Linh, xã Minh 

Tân, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0311203

70
27/7/07

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Tuệ Lâm

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



59
Trịnh 

Thị Hà
1988

Tổ 15, phường Bắc Sơn, 

quận Kiến An, thành phố 

Hải Phòng

0314624

63
7/3/14

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc Hà 

Như

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

60

Phạm 

Văn 

Năng

14/11/90

Tổ dân phố Điện Biên, 

phường Bàng La, quận 

Đồ Sơn, thành phố Hải 

Phòng

0310900

00227
25/7/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Linh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

61
Bùi Thị 

Dằng
16/3/91

Thôn Quần Mục 3, xã 

Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0317236

85
2/4/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc Tú 

Linh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

62
Nguyễn 

Thị Thủy
23/1/93

Thôn 3, xã Tú Sơn, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0311930

01606
4/12/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Thu Hiền

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

63
Bùi Thị 

Vân
10/1/88

Thôn Nãi Sơn, xã Tú 

Sơn, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0314684

91

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Vân

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

64
Bùi Thị 

Huyền
10/8/73

xã Thụy Hương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0308833

93

Quầy 

thuốc 

Tuân 

Huyền

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

65
Phạm 

Phú Tiền
18/6/86

xã Thuận Thiên, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310860

03701
5/7/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Minh 

Dũng

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



66
Đồng 

Thị Hòa
12/11/92

Thôn 3, xã Tú Sơn, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0316984

57
7/11/07

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Đồng 

Hòa

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

67

Nguyễn 

Thị 

Thoan

4/6/89

xã Tú Sơn, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0315898

52

Quầy 

thuốc 

Thảo Nhi

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

68

Lê Thị 

Thanh 

Tâm

12/12/89

Số 213 Cầu Đen, thị trấn 

Núi Đối, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

1120103

23
30/8/04 Công an Hà Tây

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Tâm

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

69
Bùi Đức 

Trung
6/3/91

Số 43B/1 phố Phạm Ngũ 

Lão, phường Lương 

Khánh Thiện, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

0310910

02509
31/10/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Gia Bảo

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

70
Phạm 

Thị Yến
20/11/91

Thôn Nãi Sơn, xã Tú 

Sơn, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0316376

14
29/11/06

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Trọng 

Yến

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

71
Đinh Thị 

Ánh Nhu
10/11/83

xã Tân Phong, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0313023

12

Quầy 

thuốc 

Anh Tú

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

72

Nguyễn 

Thị 

Châm

20/9/88

xã Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

1452409

01
21/7/09

Công an Hưng 

Yên

Quầy 

thuốc 

Duy 

Quang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



73
Phạm 

Thị Vân
10/2/90

Thôn 3, xã Kiến Quốc, 

huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

0315723

92
9/8/05

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Hồng 

Vân

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

74

Phạm 

Thị 

Thanh

12/6/92

Thôn Lão Phong, xã Tân 

Phong, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0317627

98
8/5/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Phúc 

Vinh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

75

Nguyễn 

Minh 

Tuấn

8/12/81

Số 11/68/48 Tôn Đức 

Thắng, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0312491

50
20/3/00

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Đức 

Đồng

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

76

Phạm 

Văn 

Chang

18/8/85

Thôn Hòa Liễu, xã 

Thuận Thiên, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310850

03742
5/5/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Chang 

Phượng

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

77
Đào Thị 

Thanh
2/10/89

Thôn 4, xã Du Lễ, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311390

03653
7/6/17

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Phương 

Nhung

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

78

Đào Thị 

Thanh 

Nhàn

3/11/79

Thôn Trà Phương, xã 

Thụy Hương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310967

50
22/10/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Mai

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

79
Nguyễn 

Thị Hạnh
17/5/86

Số 1476 Cầu Đen, thị 

trấn Núi Đối, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0319041

76
26/8/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Linh 

Thảo

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



80
Nguyễn 

Thị Hà
8/1/90

xã Bát Trang, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0315478

20

Quầy 

thuốc Hà 

Trinh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

81
Nguyễn 

Thị Vân
19/1/86

xã Đoàn Xá, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0318153

62

Quầy 

thuốc 

376 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



82
Vũ Thị 

Trinh
5/4/81

xã Đông Phương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311971

23

Quầy 

thuốc 

102 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

83

Phạm 

Thị Bích 

Thủy

26/7/80

Thôn Sâm Linh, xã Minh 

Tân, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0311209

76
22/6/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

101 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



84
Nguyễn 

Thị Gái
1/2/86

xã Thủy Triều, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

0314817

60
27/2/04

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

385 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

85

Ngô 

Quang 

Huy

11/12/84

Thôn Trà Phương, xã 

Thụy Hương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310840

05012
31/5/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

116 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



86
Đặng 

Thị Hà
10/10/91

xã Tân Trào, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0316287

71

Quầy 

thuốc 

396 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

87
Nguyễn 

Thị Hiền
15/7/81

xã Kiến Quốc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0312270

70
25/4/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 98 

- Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



88
Đồng 

Thị Hiền
1/11/83

Thôn Cẩm Hoàn, xã 

Thanh Sơn, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0313681

33
10/4/02

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

105 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

89
Ngô 

Xuân Đà
13/8/71

Thôn Văn Hòa, xã Hữu 

Bằng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0308208

81
19/4/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

378 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



90
Nguyễn 

Thị Huế
25/10/80

xã Tú Sơn, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0309973

92
5/3/12

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

377 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

91

Nguyễn 

Thị 

Tuyến

1/4/80

xã Ngũ Phúc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311764

80
4/8/98

Công an Hải 

Phòng

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



92

Hoàng 

Thị 

Hương

5/4/79

Thôn Phong Cầu, xã Đại 

Đồng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0310966

08
1/12/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

107 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

93
Cao Thị 

Hương
2/8/87

Thôn Ngọc Liên, xã Đại 

Hà, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0313762

67
8/5/02

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 01 

- Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



94

Nguyễn 

Khắc 

Nghĩa

24/9/59

xã Du Lễ, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0311384

49
10/1/09

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Bảo Hân

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

95

Nguyễn 

Thị 

Thịnh

23/4/81
huyện Kiến Thụy, thành 

phố Hải Phòng

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

108 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



96
Phạm 

Thị Sen
24/2/85

xã Tú Sơn, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0312497

36
30/3/00

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

106 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

97

Nguyễn 

Thị 

Tuyết

29/3/89

Thôn Nãi Sơn 2, xã Tú 

Sơn, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0315302

49
19/10/04

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

397 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



98

Vũ Thị 

Minh 

Nguyệt

13/5/80

xã Minh Tân, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0310962

75
25/4/12

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

384 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

99
Đồng 

Thị Cúc
18/11/82

Thôn Nãi Sơn, xã Tú 

Sơn, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0311820

00596
25/9/14

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

103 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



100

Phạm 

Thị 

Thùy 

Anh

14/10/82

Số 15 Do Nha 3, tổ Hải 

Triều, phường Quán 

Toan, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng

0301820

03478
10/10/16

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 35 

- Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

101
Đinh Thị 

Trang
11/12/95

Thôn Phong Cầu, xã Đại 

Đồng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0318648

70
16/9/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 39 

- Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



102

Nguyễn 

Thị 

Tuyền

17/8/81

Tổ dân phố Quảng Luận, 

phường Đa Phúc, quận 

Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng

0310643

36
18/12/13

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Quang 

Minh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

103
Vũ Thị 

Thu Thủy
22/5/85

xã Minh Tân, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311850

01262
16/6/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

Thu Thủy

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

104
Nguyễn 

Thị Niễu
15/8/87

xã Đại Hợp, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

1451992

92

Quầy 

thuốc 

Bảo Hà

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

105
Vũ Thị 

Phương
10/8/83

phường Hòa Nghĩa, quận 

Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng

0311644

42
26/12/05

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc Vũ 

Phương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

106

Phạm 

Thị 

Duyên

19/12/90

xã Thanh Sơn, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0316371

56

Quầy 

thuốc 

Toàn 

Duyên

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

107

Bùi Thị 

Kim 

Oanh

20/4/88

Thôn Phương Đôi, xã 

Thụy Hương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0315824

38
15/2/06

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Anh 

Khoa

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



108
Nguyễn 

Thị Hà
19/10/93

Đội 3, thôn Ngọc Liễu, 

xã Đại Hà, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải 

Phòng

0317555

18
20/10/08

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

100 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

109
Ngô Thị 

Dinh
19/1/84

Thôn Trà Phương, xã 

Thụy Hương, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0311840

02276
17/7/15

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quầy 

thuốc 

105 - 

Trực 

thuộc 

Chi 

nhánh 

Công ty 

CP DP 

Hải 

Phòng - 

Hiệu 

thuốc 

Kiến 

Dương

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



110

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Giang

3/6/87

Thôn Văn Hòa, xã Hữu 

Bằng, huyện Kiến Thụy, 

thành phố Hải Phòng

0314155

74
20/2/03

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Long 

Giang

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

111
Đỗ Hồng 

Minh
13/5/82

xã Kiến Quốc, huyện 

Kiến Thụy, thành phố 

Hải Phòng

0312436

80

Quầy 

thuốc 

Hiền 

Minh

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

112
Nguyễn 

Thị Thoa
6/3/83

Số 2B211 khu T2, 

phường Cát Bi, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng

0312988

03
26/3/01

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Song 

Ngọc

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

113

Đỗ Thị 

Lan 

Hương

12/1/94

xã Tam Đa, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải 

Phòng

0319121

51
6/10/11

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Khánh 

Duy

Kiến Thụy

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

114
Ninh Thị 

Kim Thu
8/8/87

Số 57/430 Trần Nguyên 

Hãn, quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng

0314987

58
30/6/04

Công an Hải 

Phòng

Nhà 

thuốc 

Nền 

Chung

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

115

Nguyễn 

Anh 

Dũng

26/7/87

Tổ dân phố 3, thị trấn 

Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng

0310870

04791
3/11/16

Công an Hải 

Phòng

Nhà 

thuốc 37 

Hàng 

Kênh

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

116

Vũ Thị 

Thanh 

Nga

16/9/87

Khu Trung Dũng, thị 

trấn An Lão, huyện An 

Lão, thành phố Hải 

Phòng

0313637

78

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Tùng

Lê Chân

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc



117

Phạm 

Văn 

Trường

10/10/83

Số 68 phố Cát Bi, 

phường Cát Bi, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng

0311829

93
10/1/12

Công an Hải 

Phòng

Nhà 

thuốc 

BVĐH 

Y HP

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

118

Bùi 

Khánh 

Huy

5/12/85

Số 18/5/47 Lê Lai, quận 

Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

0312881

59

Nhà 

thuốc 

Nam Hà

Ngô 

Quyền

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

119
Vũ Thị 

Ngân
16/4/90

Thôn Lương Câu, xã Tân 

Viên, huyện An Lão, 

thành phố Hải Phòng

0315890

02
11/8/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 304
Tiên Lãng

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

120
Phạm 

Thị Lan
24/7/93

Thôn Cựu Điện, xã Nhân 

Hòa, huyện Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng

0318492

92
20/7/10

Công an Hải 

Phòng

Quầy 

thuốc 

Thu Hiền

Vĩnh Bảo

Bán 

buôn bán 

lẻ thuốc

Hải Phòng, ngày 18  tháng 9 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI DƯỢC HỌC

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


